
UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Số:        /ĐHHV-ĐT
V/v thông báo kết quả thi năng khiếu 

ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật 
theo chế độ cử tuyển năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Phú Thọ, ngày      tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Văn bản số 3373/SGDĐT-QLĐT ngày 30/10/2025 của Sở Giáo dục 
Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc gửi hồ sơ, danh sách thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu 
ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật tại trường Đại học Hùng Vương;

Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức thi năng khiếu ngành Sư phạm Âm 
nhạc, Sư phạm Mỹ thuật cho thí sinh đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển 
năm 2025. Cụ thể:

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: 28 hồ sơ đăng ký, đến dự thi 21 thí sinh.
- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: 10 hồ sơ đăng ký, đến dự thi 09 thí sinh.
(Chi tiết kết quả các môn thi năng khiếu của thí sinh gửi kèm theo)
Trên cơ sở kết quả điểm thi năng khiếu, Trường Đại học Hùng Vương trân 

trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tham mưu, báo cáo UBND 
tỉnh Điện Biên phê duyệt danh sách học sinh cử đi đào tạo trình độ đại học theo 
chế độ cử tuyển tại Trường Đại học Hùng Vương.

Trường Đại học Hùng Vương trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp 
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ TS. Đặng Thị Phương Thanh - 
Trưởng phòng Đào tạo (Điện thoại: 0983129711)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HT, CT HĐT, các PHT;
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Tùng



TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU
Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật theo chế độ cử tuyển năm 2025

(Kèm theo Công văn số        /ĐHHV-ĐT ngày     /11/2025 của Trường Đại học Hùng Vương)

STT CMND SBD Họ tên Ngày sinh Mã môn 
NK Điểm Ghi 

chú
1 011307008939 THV.N.024 PHÀNG THỊ BẦU 20/11/2007 N4 8.00
2 011207009187 THV.N.025 MÙA A BÊNH 04/03/2007 N4 9.00
3 011307007544 THV.N.028 LÒ THỊ DẪN 28/08/2007 N4 7.50
4 015307009523 THV.N.029 SÙNG THUỲ DINH 26/03/2007 N4 7.50
5 011207004084 THV.N.030 LÒ BẢO DUY 26/10/2007 N4 8.50
6 011305007767 THV.N.031 MÙA THỊ GÊNH 20/05/2005 N4 7.50
7 011306001849 THV.N.034 SÙNG THỊ HƯƠNG 02/02/2006 N4 9.00
8 011307001058 THV.N.035 CHẢO THỊ LAN 04/02/2007 N4 7.50
9 011307000434 THV.N.036 LÀ THỊ VÂN LY 14/02/2007 N4 8.00
10 011307002654 THV.N.037 VÀNG THỊ NẾNH 15/05/2007 N4 7.50
11 011307006824 THV.N.038 NGUYỄN NGỌC NHI 07/10/2007 N4 7.50
12 011304002127 THV.N.040 SÙNG THỊ PÀNG 09/06/2004 N4 9.00
13 011307008792 THV.N.041 VÀ THỊ BÍCH PHI 21/03/2007 N4 9.00
14 011307004436 THV.N.042 LÝ THỊ KIM PHƯƠNG 29/11/2007 N4 7.00
15 011207006537 THV.N.043 QUÀNG VĂN THÁI 15/07/2007 N4 7.00
16 011206006836 THV.N.044 LẦU A THÁNG 20/01/2006 N4 9.00
17 011206004299 THV.N.045 GIÀNG A THẮNG 04/05/2006 N4 7.75
18 011306003846 THV.N.047 VÀNG THỊ BÍCH THỦY 20/09/2006 N4 7.50
19 011206003862 THV.N.049 LÒ VĂN TRỌNG 29/12/2006 N4 7.00
20 011305000918 THV.N.050 VÀNG THỊ TÙNG 06/08/2005 N4 8.00
21 011304001237 THV.N.051 GIÀNG THỊ VỪ 10/01/2004 N4 7.50
22 011307008939 THV.N.024 PHÀNG THỊ BẦU 20/11/2007 N5 7.75
23 011207009187 THV.N.025 MÙA A BÊNH 04/03/2007 N5 9.00
24 011307007544 THV.N.028 LÒ THỊ DẪN 28/08/2007 N5 7.75
25 015307009523 THV.N.029 SÙNG THUỲ DINH 26/03/2007 N5 8.00
26 011207004084 THV.N.030 LÒ BẢO DUY 26/10/2007 N5 7.25
27 011305007767 THV.N.031 MÙA THỊ GÊNH 20/05/2005 N5 7.50
28 011306001849 THV.N.034 SÙNG THỊ HƯƠNG 02/02/2006 N5 8.50
29 011307001058 THV.N.035 CHẢO THỊ LAN 04/02/2007 N5 6.25
30 011307000434 THV.N.036 LÀ THỊ VÂN LY 14/02/2007 N5 7.50
31 011307002654 THV.N.037 VÀNG THỊ NẾNH 15/05/2007 N5 7.25
32 011307006824 THV.N.038 NGUYỄN NGỌC NHI 07/10/2007 N5 5.00
33 011304002127 THV.N.040 SÙNG THỊ PÀNG 09/06/2004 N5 8.75
34 011307008792 THV.N.041 VÀ THỊ BÍCH PHI 21/03/2007 N5 9.00
35 011307004436 THV.N.042 LÝ THỊ KIM PHƯƠNG 29/11/2007 N5 6.50
36 011207006537 THV.N.043 QUÀNG VĂN THÁI 15/07/2007 N5 6.25
37 011206006836 THV.N.044 LẦU A THÁNG 20/01/2006 N5 8.50
38 011206004299 THV.N.045 GIÀNG A THẮNG 04/05/2006 N5 8.00
39 011306003846 THV.N.047 VÀNG THỊ BÍCH THỦY 20/09/2006 N5 7.50



STT CMND SBD Họ tên Ngày sinh Mã môn 
NK Điểm Ghi 

chú
40 011206003862 THV.N.049 LÒ VĂN TRỌNG 29/12/2006 N5 7.00
41 011305000918 THV.N.050 VÀNG THỊ TÙNG 06/08/2005 N5 7.25
42 011304001237 THV.N.051 GIÀNG THỊ VỪ 10/01/2004 N5 6.75
43 011304002529 THV.V.001 LÒ THỊ LAN ANH 10/10/2004 N6 8.00
44 011307000760 THV.V.002 QUÀNG NGỌC ANH 30/01/2007 N6 9.00
45 011307004218 THV.V.003 LÒ THỊ HOÀNG 12/11/2007 N6 7.50
46 011306001227 THV.V.004 LÒ THỊ NHUNG 23/07/2006 N6 8.00
47 011305001157 THV.V.005 HẠNG THỊ PHUA 19/03/2005 N6 8.00
48 011307004400 THV.V.007 QUÀNG MAI QUỲNH 20/12/2007 N6 8.50
49 011307008748 THV.V.008 GIÀNG THỊ THU 28/05/2007 N6 8.00
50 011307008553 THV.V.009 TẨN THỊ THU 17/06/2007 N6 7.50
51 011307000906 THV.V.010 LY THỊ BÍCH THUỶ 05/04/2007 N6 8.50

 Ghi chú:       
 NK4: Năng khiếu Âm nhạc 1 (Thẩm âm tiết tấu)     
 NK5: Năng khiếu Âm nhạc 2 (Thanh Nhạc)     
 NK6: Năng khiếu Mỹ thuật      
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